
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND Cần Thơ, ngày        tháng      năm 2026   

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030  

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết 

tắt là Chương trình 1322); Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Công văn số 3746/BKHCN-TĐC ngày 08 tháng 

8 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức sơ kết Chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo; Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026 - 

2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với các nội dung chính sau đây: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

a) Xây dựng và duy trì phong trào năng suất chất lượng trong toàn thành 

phố. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sự bứt phá về năng suất chất lượng, gia 

tăng nhịp độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuyên truyền về mô hình 

năng suất chất lượng để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, nhân rộng điển 

hình, tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng các sản phẩm, hàng hóa chủ 

lực của thành phố; 

b) Hỗ trợ xây dựng các mô hình doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn/quy chuẩn 

kỹ thuật; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng; các công cụ cải tiến năng suất 

chất lượng; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và nhân rộng các mô hình điển 

hình để hình thành phong trào năng suất chất lượng; 

c) Đào tạo nguồn nhân lực của các Sở, ngành thành phố, các doanh nghiệp 

về lĩnh vực năng suất và chất lượng, từ đó làm hạt nhân nòng cốt để xây dựng, ổn 

định và phát triển phong trào, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Tập trung đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ về năng suất chất lượng cho khoảng 
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500 lượt cán bộ quản lý của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 

doanh. Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 20 chuyên gia về năng 

suất chất lượng tại các cơ quan và doanh nghiệp; 

b) Có ít nhất 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh 

được phổ biến, tập huấn, tuyên truyền, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, 

công cụ cải tiến năng suất chất lượng; 

c) Hỗ trợ 100 doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng các hệ thống quản lý chất 

lượng, công cụ quản lý tiên tiến (ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, FSSC 22000, 

ISO 50001, ISO/IEC 17025, BRC, GMP, HACCP, HALAL, VietGAP, 5S, 

Kaizen,…) phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; 

d) Phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn, hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp 

áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đến năm 2030, có ít 

nhất 20 nhóm sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Vận động và hỗ 

trợ 05 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

1. Đối tượng 

Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện 

các nhiệm vụ của Chương trình 1322 trên địa bàn thành phố. 

2. Điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, trung tâm giống… phải hoạt động đúng ngành 

nghề đăng ký kinh doanh và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, môi 

trường… theo quy định pháp luật; 

b) Ưu tiên hỗ trợ đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa có sử dụng nguồn 

nguyên liệu trong nước, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu/thay thế hàng nhập 

khẩu, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động; 

c) Không hỗ trợ đối với những doanh nghiệp đang được nhận hỗ trợ từ các 

nguồn vốn khác của Nhà nước với cùng nội dung đăng ký hỗ trợ; 

d) Chính sách hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, 

không trùng lắp. 

3. Trình tự thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 

a) Doanh nghiệp nộp Phiếu đăng ký, hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình 

1322 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (thực hiện trong quý I); 

b) Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và khảo sát thực tế hoạt động 

tại các doanh nghiệp đăng ký tham gia; tổ chức Hội đồng tư vấn, giao trực tiếp tổ 

chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) thuộc Chương trình 1322 

(thực hiện trong quý II); 
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c) Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ 

tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Danh sách doanh nghiệp 

được hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình 1322; Căn cứ vào 

Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ quyết định phê duyệt giao trực tiếp các doanh nghiệp chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN và ký hợp đồng hỗ trợ (thực hiện trong quý II-III); 

 d) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, doanh nghiệp gửi văn bản đề 

nghị đánh giá, nghiệm thu và báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN thuộc Chương trình 1322 về Sở Khoa học và Công nghệ; 

đ) Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp và 

đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ; 

e) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký Biên bản nghiệm thu, thanh lý 

hợp đồng với doanh nghiệp đã hoàn thành nội dung nhiệm vụ KHCN được giao; 

g) Thực hiện hỗ trợ kinh phí một lần theo hợp đồng. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng 

suất chất lượng 

a) Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa của doanh nghiệp và địa phương trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế; 

b) Xây dựng kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

c) Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát 

triển cộng đồng. 

2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng 

a) Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo, hướng dẫn doanh 

nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (ISO 

9001, ISO 14000, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 50001, ISO/IEC 17025, BRC, 

GMP, HACCP, HALAL, VietGAP, 5S, Kaizen,…), nhất là các công cụ hỗ trợ 

cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp; 

b) Tổ chức, triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, 

chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng; 

c) Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu chuẩn về năng suất để phục vụ doanh 

nghiệp và các cơ sở dữ liệu liên quan khác; 
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d) Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động 

nâng cao năng suất chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các 

hoạt động của Giải thưởng chất lượng quốc gia. 

3. Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ 

cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh 

a) Hỗ trợ, hướng dẫn, vận động doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản 

lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản (ISO 9001, ISO 14000, ISO 

22000, FSSC 22000, ISO 50001, ISO/IEC 17025, BRC, GMP, HACCP, HALAL, 

VietGAP, 5S, Kaizen,…), đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải 

tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống 

quản lý mới được công bố; 

b) Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực 

hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh...; 

c) Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết 

lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, 

công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; 

d) Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ 

thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe 

nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. 

4. Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng 

a) Tổ chức, phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia năng suất chất 

lượng đạt tiêu chuẩn quy định; 

b) Tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên năng suất chất lượng cho các sở, 

ngành, doanh nghiệp. Mở rộng đào tạo kiến thức về năng suất chất lượng trong 

các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; 

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng 

cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động. Hỗ trợ doanh 

nghiệp tham gia các chương trình đào tạo của Tổ chức Năng suất Châu Á và các 

tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực; 

5. Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù 

hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

a) Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, hỗ trợ áp dụng quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, 

thiết lập nền tảng tiêu chuẩn hóa cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; 

b) Nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật để được công nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc tế; 

c) Đầu tư, tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng, an toàn và sinh thái 

của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực; 
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d) Đẩy mạnh cơ chế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp ở 

các cấp độ. 

6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng 

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hợp tác, thực hiện có 

hiệu quả các Chương trình, Dự án của Tổ chức Năng suất Châu Á. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ các nguồn: nguồn kinh 

phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm được giao cho Sở Khoa học và 

Công nghệ, nguồn kinh phí của doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ của 

Chương trình 1322 và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

2. Việc quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 và theo 

văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan. Trường hợp văn bản viện dẫn tại Kế 

hoạch này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của cấp có thẩm 

quyền thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

3. Căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán kinh 

phí hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem 

xét, phê duyệt theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành thành phố có liên quan triển khai 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; đồng thời, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành 

phố chỉ đạo triển khai thực hiện đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; 

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; 

c) Thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ thuộc Chương trình 1322; trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 

danh sách doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình 1322; 

d) Ký hợp đồng hỗ trợ và nghiệm thu kết quả thực hiện theo quy định; 

đ) Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình triển khai Kế hoạch; đồng thời,  tổng hợp 

báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch này, gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ 

Khoa học và Công nghệ theo quy định hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính 

a) Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này, 

tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn lực trong dự toán ngân sách 

Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành; 

b) Cử thành viên tham gia Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì 
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nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình 1322, nghiệm thu kết quả thực 

hiện theo quy định. 

3. Giao Thủ trưởng sở, ngành thành phố có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để phối hợp thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này đến các doanh 

nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để tham gia thực hiện; phối hợp chặt chẽ 

với Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai Kế hoạch này; đồng thời, cử thành 

viên tham gia Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ thuộc Chương trình 1322, nghiệm thu kết quả thực hiện theo quy định. 

4. Đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thông tin, tuyên truyền 

Chương trình quốc gia về năng suất chất lượng, các mô hình áp dụng có hiệu quả 

và các tổ chức làm tốt, nâng cao giá trị cho doanh nghiệp, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc,  

cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu,  

trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.  

 

Nơi nhận: 
- Bộ KH&CN; 

- UB TCĐLCL; 
- TT. Thành ủy;  

- TT. HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- UB MTTQVN TP; 

- Các sở, ban, ngành TP; 

- UBND xã, phường; 
- Báo và PT, TH Cần Thơ; 

- VP UBND TP (2, 3, 7); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT.NNH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khởi 

 

 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-14T15:52:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
	Nguyễn Thị Xuân Diện<xuandien@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-14T16:50:54+0700
	Cần Thơ
	Nguyễn Văn Khởi<vankhoi@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-14T16:53:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ<vpubndtpct@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-14T16:53:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ<vpubndtpct@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-14T16:53:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ<vpubndtpct@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-14T16:53:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ<vpubndtpct@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




